
TT STT Mã hồ sơ Họ tên học sinh Học sinh trường THCS Trường trúng tuyển Ghi chú

1 27 HSO266690028022 Huỳnh Mỹ Diệu Anh THCS Chu Văn An THPT số 1 Ngô Gia Tự

2 93 HSO266690039278 Hoàng Hải Đăng THCS Chu Văn An THPT số 1 Ngô Gia Tự

3 136 HSO266690040150 Nguyễn Trần Linh Giang THCS Chu Văn An THPT số 1 Ngô Gia Tự

4 149 HSO266690034568 Triệu Mai Hân THCS Chu Văn An THPT số 1 Ngô Gia Tự

5 201 HSO266690042958 Nguyễn Gia Huy THCS Chu Văn An THPT số 1 Ngô Gia Tự

6 222 HSO266690040133 Phạm Võ Duy Khang THCS Chu Văn An THPT số 1 Ngô Gia Tự

7 297 HSO266690039245 Đồng Đức Minh THCS Chu Văn An THPT số 1 Ngô Gia Tự

8 318 HSO266690008848 Nguyễn Đình Nghĩa THCS Chu Văn An THPT số 1 Ngô Gia Tự

9 368 HSO266690039091 Trần Vũ Khánh Như THCS Chu Văn An THPT số 1 Ngô Gia Tự

10 375 HSO266690013609 Nguyễn Ngọc Kim Oanh THCS Chu Văn An THPT số 1 Ngô Gia Tự

11 402 HSO266690006475 Huỳnh Văn Phước THCS Chu Văn An THPT số 1 Ngô Gia Tự

12 408 HSO266690007605 Dương Duy Quân THCS Chu Văn An THPT số 1 Ngô Gia Tự

13 519 HSO266690013475 Nguyễn Ngọc Thanh Trúc THCS Chu Văn An THPT số 1 Ngô Gia Tự

14 556 HSO266690032524 Nguyễn Thị Bảo Vy THCS Chu Văn An THPT số 1 Ngô Gia Tự

15 463 HSO266690045384 Lê Ngọc Thảo THCS Hùng Vương THPT số 1 Ngô Gia Tự

16 195 HSO266690013218 Nguyễn Quốc Huy THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm THPT số 1 Ngô Gia Tự

17 353 HSO266690007008 Đỗ Hoài Phương Nhi THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm THPT số 1 Ngô Gia Tự

18 464 HSO266690015914 Phạm Hà Bảo Thi THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm THPT số 1 Ngô Gia Tự

19 130 HSO266690004715 Nguyễn Ngọc Dương THCS Nguyễn Đình Chiểu THPT số 1 Ngô Gia Tự

20 146 HSO266690002442 Dương Hoàng Hải THCS Nguyễn Đình Chiểu THPT số 1 Ngô Gia Tự

21 383 HSO266690002454 Cao Đức Phát THCS Nguyễn Đình Chiểu THPT số 1 Ngô Gia Tự

22 423 HSO266690009852 H' Rôn Niê THCS Nguyễn Đình Chiểu THPT số 1 Ngô Gia Tự

23 558 HSO266690002436 Nguyễn Hà Vy THCS Nguyễn Đình Chiểu THPT số 1 Ngô Gia Tự

24 16 HSO266690012706 Phạm Văn Duy Anh THCS Nguyễn Đức Cảnh THPT số 1 Ngô Gia Tự

25 97 HSO266690021551 Y - Đat - Byă THCS Nguyễn Đức Cảnh THPT số 1 Ngô Gia Tự

26 177 HSO266690034221 H Hoai Byă THCS Nguyễn Đức Cảnh THPT số 1 Ngô Gia Tự

27 424 HSO266690008663 H - San San - Niê THCS Nguyễn Đức Cảnh THPT số 1 Ngô Gia Tự

28 457 HSO266690023900 Vũ Thị Thanh Thảo THCS Nguyễn Đức Cảnh THPT số 1 Ngô Gia Tự

29 126 HSO266690018312 Nguyễn Minh Dương THCS Nguyễn Khuyến THPT số 1 Ngô Gia Tự

30 169 HSO266690012241 Nguyễn Vinh Hiển THCS Nguyễn Khuyến THPT số 1 Ngô Gia Tự

31 200 HSO266690035782 Nguyễn Gia Huy THCS Nguyễn Khuyến THPT số 1 Ngô Gia Tự

32 223 HSO266690035599 Nguyễn Đình Bảo Khanh THCS Nguyễn Khuyến THPT số 1 Ngô Gia Tự

33 275 HSO266690034352 Nguyễn Lương Châu Long THCS Nguyễn Khuyến THPT số 1 Ngô Gia Tự

34 291 HSO266690036322 Trần Thị Chiêu Minh THCS Nguyễn Khuyến THPT số 1 Ngô Gia Tự

35 298 HSO266690036017 Y Minh Byă THCS Nguyễn Khuyến THPT số 1 Ngô Gia Tự

36 304 HSO266690013336 Nguyễn Thị Trà My THCS Nguyễn Khuyến THPT số 1 Ngô Gia Tự

37 358 HSO266690036555 Lương Hoàng Thiên Nhi THCS Nguyễn Khuyến THPT số 1 Ngô Gia Tự

38 398 HSO266690034947 Nguyễn Thị Hồng Phúc THCS Nguyễn Khuyến THPT số 1 Ngô Gia Tự

39 456 HSO266690006748 Hồ Phương Thảo THCS Nguyễn Khuyến THPT số 1 Ngô Gia Tự

40 545 HSO266690013397 Phạm Phong Vũ THCS Nguyễn Khuyến THPT số 1 Ngô Gia Tự

41 103 HSO266690005875 H Diêp Byă THCS Trần Phú THPT số 1 Ngô Gia Tự

42 162 HSO266690005472 Dương Thị Thanh Hằng THCS Trần Phú THPT số 1 Ngô Gia Tự

43 171 HSO266690005806 Phan Văn Hiếu THCS Trần Phú THPT số 1 Ngô Gia Tự

44 174 HSO266690005450 Nguyễn Thành Hiếu THCS Trần Phú THPT số 1 Ngô Gia Tự

45 314 HSO266690006167 Phùng Huỳnh Khánh Ngân THCS Trần Phú THPT số 1 Ngô Gia Tự

46 351 HSO266690005960 Phạm Thị Tuyết Nhi THCS Trần Phú THPT số 1 Ngô Gia Tự

47 476 HSO266690005289 Đặng Anh Thư THCS Trần Phú THPT số 1 Ngô Gia Tự

48 547 HSO266690005899 Phạm Duy Vũ THCS Trần Phú THPT số 1 Ngô Gia Tự

49 554 HSO266690005832 Trần Thị Tường Vy THCS Trần Phú THPT số 1 Ngô Gia Tự

50 342 HSO266690040050 Lê Phúc Nguyên THCS và THPT Đông Du THPT số 1 Ngô Gia Tự

51 226 HSO266690042924 Trần Phạm Ngân Khánh TH-THCS-THPT Hoàng Việt THPT số 1 Ngô Gia Tự
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